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 Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của mỗi câu sau: 

Câu 1. (0,5 điểm) Câu nào sau đây đúng khi nói về nấm độc?
A. Nấm độc có nhiều hình dạng và chỉ có màu đỏ, đốm trắng.

B. Các nấm độc nếu được chế biến cẩn thận thì có thể dùng làm thức ăn.

C. Nấm độc có hình dạng và màu sắc khác nhau, có nhiều màu sắc sặc sỡ.

D. Động vật có thể ăn được tất cả các loại nấm độc mà không bị ảnh hưởng gì.

Câu 2. (0,5 điểm) Ăn nhiều rau, quả giúp chống táo bón vì: 
A. Rau, quả chứa nhiều chất xơ.


B. Rau, quả chứa nhiều chất béo.
C. Rau, quả chứa nhiều chất đạm.

D. Rau quả chứa nhiều chất bột đường.


Câu 3. (0,5 điểm) Nhóm thực phẩm nào sau đây chứa nhiều chất bột đường?

A. Cơm, gạo, bánh mì, thịt bò                 B. Cháo, cá, sắn, khoai, phở

C. Gạo, khoai, sắn, mì, ngô, bún             D. Bí đỏ, ngô, khoai lang, mì, gấc

Câu 4. (0,5 điểm) Nhóm thực phẩm nào dưới đây đảm bảo cho một bữa ăn đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng:
A. Thịt, cá, trứng, sữa, bơ



B. Bánh mì, cá hồi, thịt lợn
C. Cam, dâu tây, cà chua, nho                    D. Gạo, thịt bò, đậu phụ, rau cải                          
Câu 5. (0,5 điểm) Nguyên nhân của bệnh thừa cân béo phì là:
A. Ăn nhiều cơm, rau xanh và nhiều loại trái cây.

B. Ăn nhiều đồ ngọt, uống nhiều loại nước ngọt có ga.
C. Ăn nhiều chất bột đường, chất đạm, chất béo và ít vận động.
D. Ăn mặn, ăn nhiều thịt có màu đỏ, rau có màu xanh đậm, trứng.
Câu 6. (0,5 điểm) Người bệnh thường xuyên mệt mỏi, da nhợt nhạt, xanh xao, … là dấu hiệu chính của bệnh?
A. Bệnh về tim 







B. Bệnh thiếu máu thiếu sắt
C. Bệnh thừa cân béo phì                               D. Bệnh suy dinh dưỡng thấp còi                           
Câu 7. (1 điểm) Cáo ăn gà, gà ăn dế mèn, dế mèn ăn cỏ. Chuỗi thức ăn nào sau đâu mô tả chính xác mỗi quan hệ này?

A. Cỏ → Gà → Dế mèn → Cáo.


B. Cáo → Dế mèn → Gà → Cỏ.
C. Cỏ → Dế mèn → Gà → Cáo.


D. Cáo → Gà → Dế mèn→ Cỏ. 
Câu 8. (1 điểm) Đúng ghi Đ; Sai ghi S vào ô trống trước các thông tin về nấm mốc. 
A.  Nấm mốc làm thay đổi màu sắc của thực phẩm.

B.  Nấm mốc không làm thay đổi mùi vị của thực phẩm.
C.  Thực phẩm nhiễm nấm mốc tạo ra độc tố có hại cho sức khoẻ.
D.  Nhiệt độ và độ ẩm không khí cao tạo điều kiện cho các nấm mốc phát triển.
Câu 9. (1 điểm) Hãy viết chữ N vào ô trống trước việc nên làm, viết chữ K vào ô trống trước việc không nên làm để đảm bảo nguyên tắc an toàn khi tập bơi ở bể:
A. Tắm tráng, khởi động trước khi xuống nước.

B. Bơi khi trời mưa, sấm chớp, giữa trưa, trời tối.

C. Giữ vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân tại bể bơi.

D. Xuống bể bơi một mình khi không có người bảo hộ, giám sát.

Câu 10. (2 điểm): Điền từ ngữ trong ngoặc (đứng trước; tham gia; chuỗi thức ăn; đứng sau) vào chỗ trống thích hợp:
Các sinh vật trong …………………..………. sắp xếp theo một chiều nhất định. Sinh vật …………………… mũi tên sử dụng sinh vật ………………………. làm thức ăn. Một sinh vật có thể …………………… vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau. 
Câu 11. (2 điểm) 
a) Hãy nêu vai trò của các nhóm chất dinh dưỡng đối với cơ thể?

………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………..……..……..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Vì sao trẻ em không nên ăn thường xuyên: gà chiên, khoai tây chiên, bánh ngọt, sử dụng đồ uống có đường, có ga?
………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

CMHS                     GV coi                       GV chấm
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2024 - 2025
Môn : Khoa học - Lớp 4
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	0,5

	2
	A
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	D
	0,5

	5
	C
	0,5

	6
	B
	0,5

	7
	C
	1

	8
	Điền đúng mỗi ô trống: 0,25đ (Đ-S-Đ-Đ)
	1

	9
	Điền đúng mỗi ô trống: 0,25đ (N-K-N-K)
	1

	10
	Điền đúng mỗi từ: 0,5đ (chuỗi thức ăn; đứng sau; đứng trước; tham gia)
	2

	11
	a) Vai trò của các nhóm chất dinh dưỡng đối với cơ thể là: (1đ)
- Chất bột đường: Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống (0,25đ)
- Chất đạm: Giúp cơ thể phát triển và lớn lên (0,25đ)
- Chất béo: Dự trữ năng lượng, giúp cơ thể hấp thụ các vi - ta - min A, D, E, K (0,25đ)
- Vi-ta-min, chất khoáng: Tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại bệnh tật và giúp tiêu hóa tốt. (0,25đ)
b) Trẻ em không nên ăn thường xuyên: gà chiên, khoai tây chiên, bánh ngọt, sử dụng đồ uống có đường, có ga, vì: (1đ)
- Thức ăn chiên rán, thức ăn nhanh cung cấp nhiều năng lượng nhưng chứa chất béo không tốt cho cơ thể. (0,5đ)

- Bánh ngọt, đồ uống có đường, có ga cung cấp nhiều năng lượng, nhưng chứa rất ít chất dinh dưỡng, vi - ta - min và chất khoáng cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. (0,5đ)
	2


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.

	TTCM

Nguyễn Thị Khánh Linh
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Phương


MA TRẬN ĐỀ: KHOA HỌC 4

	Số 

TT
	Mạch kiến, thức kĩ năng
	Số câu &

số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Nấm
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	1
	
	8
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	
	
	

	2
	Con người và sức khỏe
	Số câu
	3
	
	
	0,5
	
	0,5
	

	
	
	Câu số
	2,3,4,5,6
	
	
	11a
	
	11b
	

	
	
	Số điểm
	3,5
	
	
	1
	
	1
	

	3
	Sinh vật và môi trường
	Số câu
	1
	
	
	1
	1
	
	

	
	
	Câu số
	7
	
	
	10
	9
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	2
	1
	
	

	Tổng
	Số câu
	5
	
	1
	1,5
	1
	0,5
	

	
	Số điểm
	4
	
	1
	3
	1
	1
	


